
 
Biểu số: 0508/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
20/2018/TT-BTNMT, ngày   
08/11/2018 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/3 
năm sau 

 

SỐ CƠN BÃO, ÁP THẤP 
NHIỆT ĐỚI 

Năm……. 

Đơn vị báo cáo: Tổng 
cục Khí tượng Thủy 
văn 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Kế hoạch - Tài 
chính 

 

STT 
Danh mục các cơn 
bão, áp thấp nhiệt 

đới 

Mã 
số 

Số 
hiệu 
cơn 
bão 

Thời gian các cơn 
bão, áp thấp nhiệt 

đới hoạt động  
Cấp 
gió 

mạnh 
nhất 

Khu vực đổ bộ 

Vị 
trí 

Tọa độ 

Ngày 
bắt đầu 

Ngày 
kết thúc 

Kinh 
độ Vĩ độ 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

I 

Các cơn bão hoạt 
động trên biển 
Đông và ảnh hưởng 
đến Việt Nam 

 

              

1 Bão số 1                

2 Bão số 2                

 …..         

          

          

III 

Các cơn áp thấp 
nhiệt đới hoạt động 
trên biển Đông và 
ảnh hưởng đến Việt 
Nam 

 

              

1 ATNĐ …                

2 ATNĐ …                

 …..         

          



                 

 

  Ngày...tháng...năm... 

Người lập biểu Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

 

Biểu số: 0508/BTNMT. Số cơn bão, áp thấp nhiệt đới  

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê số cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và ảnh hưởng đến Việt 
Nam trong năm báo cáo. 

2. Cách ghi biểu 

Cột B: ghi danh mục các cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trong năm; 

Cột 1: ghi số hiệu cơn bão; 

Cột 2, 3: ghi khoảng thời gian các cơn bão, áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động ở biển 
Đông và kết thúc đổ bộ vào đất liền; 

Cột 4: ghi cấp gió mạnh nhất; 

Cột 5, 6, 7: ghi khu vực các cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ (vị trí; kinh độ; vĩ độ). 

3. Nguồn số liệu 

Tổng hợp báo cáo về các cơn bão, áp thấp nhiệt đới của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy 
văn trung ương.  

 

 


